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Nhận xét 

 

I. LÝ THUYẾT (5 điểm) (15 phút) 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 9) 

Câu 1. Em hãy lựa chọn mô tả không đúng về đồ chơi dân gian trong những câu sau: 

A. Đồ chơi dân gian được làm từ vật liệu dễ kiếm, gần gũi. 

B. Đồ chơi dân gian là đồ chơi quen thuộc của nhiều thế hệ. 

C. Đồ chơi dân gian là loại đồ chơi do thợ thủ công làm ra. 

D. Mọi người đều có thể tự làm đồ chơi dân gian. 

Câu 2. Thanh móc thuộc nhóm chi tiết nào? 

A. Nhóm chi tiết chuyển động  B. Nhóm chi tiết hình thanh  

C. Nhóm chi tiết kết nối   D. Nhóm chi tiết hình tấm  

Câu 3. Đây là hình ảnh của chi tiết nào?  

 

A. Tấm lớn.  B. Tấm chữ L C. Tấm nhỏ.  D. Tấm 25 lỗ  

Câu 4. Đây là hình ảnh của bộ phận nào trong mô hình robot?  

A. Đầu robot    B. Thân robot  

C. Chân robot   D. Mô hình robot 

Câu 5. Trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật, dụng cụ nào dùng để vặn chặt đai ốc?  

A. Tua-vít.  B. Cờ-lê.  C. Thước kẻ.  D. Kéo. 

Câu 6.. Làm quai xách là bước thứ mấy trong quy trình làm đèn lồng? 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 7. Ý nghĩa của đồ chơi dân gian là? 

A. Thể hiện sự khéo léo. 

B. Mang lại sự vui vẻ cho người chơi. 

C. Thể hiện sự sáng tạo. 

D. Thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và nét đẹp văn hóa của người Việt. 



Câu 8. Lắp ghép mô hình robot có mấy bước? 

A. 6.   B. 5.   C. 4.   D. 3. 

Câu 9. Để làm đèn lồng, em sử dụng các vật liệu nào dưới đây? 

A. Giấy bìa màu, giấy màu thủ công  B. Giấy màu thủ công, đất nặn 

C. Giấy màu, kéo, giấy bìa màu   D. Giấy màu, kéo 

Câu 10. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

Đồ chơi dân gian có nhiều loại, được làm ……………….…..…. từ những chất liệu 

có sẵn trong ……………….………. và đời sống của con người. 

  



II. THỰC HÀNH (5 điểm) (20 phút) 

Thực hành lắp ghép mô hình bập bênh với yêu cầu sau: 

 

Câu 1. Chuẩn bị đủ dụng cụ và chi tiết trong bộ lắp ghép. 

Câu 2. Lắp chân đế, thanh đòn và ghế ngồi. 

Câu 3. Hoàn thiện sản phẩm đủ các bộ phận. 

Câu 4. Thanh đòn và ghế ngồi quay được quanh trục. 

 

  



ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 4 

I. LÝ THUYẾT (5 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Đ/án C B A C B B D C A 

Mỗi câu đúng: 0.5 điểm 

Câu 10: Đồ chơi dân gian có nhiều loại, được làm thủ công từ những chất liệu có sẵn 

trong tự nhiên và đời sống của con người. (0.5 điểm) 

II. THỰC HÀNH (5 điểm) 

Thực hành lắp ghép mô hình bập bênh sáng tạo theo ý tưởng của em với yêu cầu sau: 

Câu 1. (1.0 điểm) Chuẩn bị đủ dụng cụ và chi tiết trong bộ lắp ghép. 

Câu 2. (2.0 điểm) Lắp chân đế, thanh đòn và ghế ngồi. 

Câu 3. (1.0 điểm) Hoàn thiện sản phẩm đủ các bộ phận. 

Câu 4. (1.0 điểm) Thanh đòn và ghế ngồi quay được quanh trục. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MA TRẬN CÂU HỎI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 4 

Mạch kiến thức/ 

Chủ đề 

Số câu và 

số điểm 

Mức 1 

(Nhận 

biết) 

Mức 2 

(Thông 

hiểu) 

Mức 3 

(Vận 

dụng) 

Tổng 

cộng 

TN  TL/

TH  

TN  TL/

TH  

TN  TL/

TH  

TN  TL/TH 

1. Giới thiệu bộ lắp 
ghép mô hình kĩ 
thuật 

Số câu 4      4  

Câu số 
I.2,I.3

,I.5 
     

I.2,I.3, 

I.5 
 

Số điểm 1.5      1.5  

2. Lắp ghép mô hình 

bập bênh 
Số câu  2  1  1  4 

Câu số  
II.1, 

II.3 
 II.4  II.2  

II.1,II.2,

II.3,II.4 

Số điểm  2  1  2  5 

3. Lắp ghép Rô-bốt Số câu 2      2  

Câu số I.4,I.8      I.4,I.8  

Số điểm 1      1  

4. Đồ chơi dân gian Số câu 1  2    3  

Câu số I.7  
I.1, 

I.10 
   

I.1,I.7 

I.10 
 

Số điểm 0.5  1    1.5  

5. Làm đèn lồng Số câu   2    2  

Câu số   
I..6, 

I.9 
   

I..6, 

I.9 
 

Số điểm   1    1  

Tổng cộng  Số câu 6 2 4 1  1 10 4 

Câu số 

I.2, 

I.3, 

I.4, 

I.5, 

I.7, 

I.8 

II.1, 

II.3 

I.1, 

I.6, 

I.9, 

I.10 

II.4  II.2 

I.1,I.2, 

I.3,I.4, 

I.5,I.6, 

I.7,I.8, 

I.9,I.10 

II.1,II.2,

II.3,II.4 

Số điểm 3 2 2 1  2 5 5 

Tỉ lệ % theo mức độ nhận thức  50%  30%  20%  100%  

Số điểm  5 điểm  3 điểm  2 điểm  10 điểm  

 


